
ST

T
Tên ĐV Nội dung Nguồn 

Loại 

khoản
Số tiền Ghi chú

Cộng 7.160.132.500  

1 Phòng Dân tộc 39.900.000

Chính sách đối với người có uy tín 

theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg
12 398 39.900.000

2 Phòng giáo dục và Đào tạo 6.152.466.500

Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TTLT 

số 42/2013/TTLT-BGDĐT
12 52.588.000

Hỗ trợ thực hiện chính sách theo 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị 

định 81/2021/NĐ-CP (năm 2021)

12 6.097.947.500

Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người 

theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP
12 1.931.000

3 Công an huyện 161.030.000

- Chế độ phụ cấp chống dịch theo 

Nghị quyết số 16/2021/NĐ-CP (từ 

01/01/2022 đến 31/01/2022)

12 398 88.920.000

- Vật dụng đảm bảo hoạt động của 

chốt kiểm dịch do UBND tỉnh thành 

lập (từ 01/01/2022 đến 31/01/2022)

12 398 58.610.000

 - Hội nghị gặp mặt, biểu dương 

người có uy tín tiêu biểu năm 2022
12 041 13.500.000

4 Ban QLDA các công trình 806.736.000

Nâng cấp đường vào bản Trung 

Dình
12 292 14.759.000

Nâng cấp ngầm tràn bản Món 12 292 9.073.000

Khắc phục hậu quả thiên tai đường 

từ bản Sáng xã Quài Cang đến bản 

Chế Á xã Tỏa Tình

12 292 91.767.000

Nâng cấp cầu vào bản Thẩm Pao 

(02 cầu)
12 292 63.707.000

Nâng cấp đường từ QL279 - bản 

Xá Tự
12 292 16.626.000

Trả nợ sau 

quyết toán 

(các công 

trình vốn sự 

nghiệp: Sửa 

chữa, nâng 

cấp theo QĐ 

92/2017/TT-

BTC)

Đơn vị tính: đồng

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN NĂM 2022 CHO CÁC ĐƠN VỊ TỪ 

CHUYỂN NGUỒN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  07/BC-BKTXH  ngày 29/3/2022 của Ban KTXH, HĐND huyện)   
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Sửa chữa, nâng cấp đường từ bản 

Phiêng Hin đến bản Hua Sát
12 292 84.076.000

Đường bản Kệt (khu dãn dân Púng 

Quái)
12 292 66.519.000

Nâng cấp đường vào bản Phình Cứ 12 292 11.437.000

Nâng cấp đường từ bản Nà Chua – 

Huổi Cáy
12 292 40.000

Đường bản Lồng - QL6 xã Tỏa 

Tình
12 292 244.361.000

Khắc phục hậu quả thiên tai thủy 

lợi bản Đứa xã Quài Tở
12 283 7.662.000

Nâng cấp kênh thủy lợi bản Cón 12 283 47.966.000

Nâng cấp kênh bản Ta thủy lợi bản 

Hua Ca
12 283 13.387.000

Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi bản 

Lồng xã Tỏa Tình
12 283 11.753.000

Nâng cấp thủy lợi bản Phung và 

thủy lợi Ná Ban
12 283 13.100.000

Sửa chữa nhà làm việc khối Đoàn 

thể
12 341 81.042.000

Phụ trợ trụ sở xã và nhà văn hóa 

xã Phình Sáng
12 341 20.263.000

Sửa chữa trụ sở huyện ủy 12 351 9.198.000

Trả nợ sau 

quyết toán 

(các công 

trình vốn sự 

nghiệp: Sửa 

chữa, nâng 

cấp theo QĐ 

92/2017/TT-

BTC)
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